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DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN BỔ SUNG 

KHÓA ĐẠI HỌC VỪA LÀM VỪA HỌC K2023 VB1/TP3 

Chương trình đào tạo: Kế toán doanh nghiệp, Kinh doanh quốc tế, Luật kinh doanh, Marketing, 

Tiếng Anh thương mại, Quản trị, Quản trị nhân lực, Tài chính, Thương mại điện tử 

 

STT Mã sinh viên Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh 
Giới 

tính 
Chương trình đào tạo Ngành 

1 87233020260 Nguyễn Thị Nhã Ái 12/12/1991 Bến Tre Nữ Kế toán doanh nghiệp Kế toán (7340301) 

2 87233020251 Nguyễn Thị Ngọc Điệp 01/10/1995 Cần Thơ Nữ Kế toán doanh nghiệp Kế toán (7340301) 

3 87233020258 Nguyễn Thị Thanh Hà 15/7/2004 Hà Nội Nữ Kế toán doanh nghiệp Kế toán (7340301) 

4 87233020261 Trần Thị Hà 06/11/1980 Hưng Yên Nữ Kế toán doanh nghiệp Kế toán (7340301) 

5 88233020266 Nguyễn Thị Thu Hà 07/7/1984 Phú Thọ Nữ Kế toán doanh nghiệp Kế toán (7340301) 

6 87233020247 Trần Kim Hoa 28/3/1994 Tiền Giang Nữ Kế toán doanh nghiệp Kế toán (7340301) 

7 87233020249 Trần Thị Bạch Hoa 01/7/1991 Long An Nữ Kế toán doanh nghiệp Kế toán (7340301) 

8 87233020252 Nguyễn Thị Hoa 24/11/1992 Hải Dương Nữ Kế toán doanh nghiệp Kế toán (7340301) 

9 87233020262 Luyện Thị Loan 03/4/1995 Nghệ An Nữ Kế toán doanh nghiệp Kế toán (7340301) 

10 87233020256 Nguyễn Thái Lộc 18/5/1988 Bến Tre Nam Kế toán doanh nghiệp Kế toán (7340301) 

11 88233020263 Huỳnh Thị Thu Ngân 14/4/2001 TP.HCM Nữ Kế toán doanh nghiệp Kế toán (7340301) 

12 87233020255 Võ Thị Thanh Nhàn 02/10/2001 Quảng Trị Nữ Kế toán doanh nghiệp Kế toán (7340301) 

13 88233020265 Lê Quỳnh Như 18/6/2004 TP.HCM Nữ Kế toán doanh nghiệp Kế toán (7340301) 

14 87233020246 Trần Thị Kim Oanh 15/9/1993 Bình Dương Nữ Kế toán doanh nghiệp Kế toán (7340301) 

15 88233020264 Trương Võ Kim Phụng 28/01/2002 Bình Phước Nữ Kế toán doanh nghiệp Kế toán (7340301) 

16 87233020253 Nguyễn Thị Kim Thân 25/6/1994 TP.HCM Nữ Kế toán doanh nghiệp Kế toán (7340301) 

17 87233020259 Trịnh Thị Mai Thu 04/3/1989 Bình Phước Nữ Kế toán doanh nghiệp Kế toán (7340301) 

18 87233020245 Trà Thị Thanh Thư 13/5/1992 Quảng Nam Nữ Kế toán doanh nghiệp Kế toán (7340301) 
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STT Mã sinh viên Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh 
Giới 

tính 
Chương trình đào tạo Ngành 

19 87233020257 Tô Thuỷ Tiên 11/11/2000 TP.HCM Nữ Kế toán doanh nghiệp Kế toán (7340301) 

20 87233020254 Đào Thanh Xuân 22/02/1996 TP.HCM Nữ Kế toán doanh nghiệp Kế toán (7340301) 

21 87233020248 Nguyễn Thị Ngọc Yến 24/4/1994 An Giang Nữ Kế toán doanh nghiệp Kế toán (7340301) 

22 87233020250 Mai Lê Ngọc Yến 19/4/1994 Đồng Nai Nữ Kế toán doanh nghiệp Kế toán (7340301) 

23 88233020273 Bành Mỹ Anh 03/6/1999 TP.HCM Nữ Kinh doanh quốc tế Kinh doanh quốc tế (7340120) 

24 88233020274 Lê Thị Dung 02/9/1998 Thanh Hóa Nữ Kinh doanh quốc tế Kinh doanh quốc tế (7340120) 

25 88233020271 Lê Nguyễn Kiên 02/01/2004 Hà Tĩnh Nam Kinh doanh quốc tế Kinh doanh quốc tế (7340120) 

26 87233020267 Nguyễn Kim Lượng 20/10/1988 Bình Định Nam Kinh doanh quốc tế Kinh doanh quốc tế (7340120) 

27 87233020269 Nguyễn Hoàng Kim Minh 06/01/1999 TP.HCM Nữ Kinh doanh quốc tế Kinh doanh quốc tế (7340120) 

28 88233020272 Trần Thị Mỹ Ngân 04/3/2000 Tây Ninh Nữ Kinh doanh quốc tế Kinh doanh quốc tế (7340120) 

29 87233020270 Nguyễn Thị Ngọc Nhi 29/6/2001 TP.HCM Nữ Kinh doanh quốc tế Kinh doanh quốc tế (7340120) 

30 87233020268 Đào Ngọc Vân Trang 31/01/1998 TP.HCM Nữ Kinh doanh quốc tế Kinh doanh quốc tế (7340120) 

31 88233020242 Phạm Thị Kim Cúc 15/7/1996 Bình Thuận Nữ Luật Kinh doanh Luật Kinh tế (7380107) 

32 88233020243 Trần Minh Quân 25/4/2001 TP.HCM Nam Luật Kinh doanh Luật Kinh tế (7380107) 

33 88233020244 Mã Thị Thoại Trân 15/3/2004 Sóc Trăng Nữ Luật Kinh doanh Luật Kinh tế (7380107) 

34 88233020284 Lê Hồ Phương Anh 11/7/1998 TP.HCM Nữ Marketing Marketing (7340115) 

35 88233020281 Nguyễn Dương Duy 02/4/1992 Bến Tre Nam Marketing Marketing (7340115) 

36 87233020276 Nguyễn Thị Lan 24/8/2001 Lâm Đồng Nữ Marketing Marketing (7340115) 

37 87233020279 Nguyễn Thị Bích Liên 13/3/1993 Kiên Giang Nữ Marketing Marketing (7340115) 

38 87233020278 Đinh Quang Nam 21/01/2000 TP.HCM Nam Marketing Marketing (7340115) 

39 88233020283 Vũ Đào Trang Nhi 01/01/2002 Đồng Nai Nữ Marketing Marketing (7340115) 

40 87233020277 Trần Thị Phượng 28/01/1998 Bình Định Nữ Marketing Marketing (7340115) 

41 88233020282 Nguyễn Trần Thủy Tiên 09/11/2003 TP.HCM Nữ Marketing Marketing (7340115) 
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42 87233020275 Ngô Thảo Vy 27/6/1998 TP.HCM Nữ Marketing Marketing (7340115) 

43 88233020280 Linh Ngọc Phương Vy 02/02/2004 TP.HCM Nữ Marketing Marketing (7340115) 

44 88233020288 Nguyễn Thái Dương 11/12/2002 TP.HCM Nam Tiếng Anh thương mại Ngôn ngữ Anh (7220201) 

45 87233020285 Nguyễn Thị Thanh Hằng 14/01/1988 Đồng Tháp Nữ Tiếng Anh thương mại Ngôn ngữ Anh (7220201) 

46 88233020287 Nguyễn Phúc Khánh Linh 11/11/2003 Hà Nội Nữ Tiếng Anh thương mại Ngôn ngữ Anh (7220201) 

47 87233020286 NguyễN Thị ThoạI 07/8/1995 Bình Định Nữ Tiếng Anh thương mại Ngôn ngữ Anh (7220201) 

48 88233020300 Phạm Thiên Ân 21/7/1997 Đồng Tháp Nam Quản trị Quản trị Kinh doanh (7340101) 

49 88233020299 Nguyễn Anh Đức 04/9/1995 Nghệ An Nam Quản trị Quản trị Kinh doanh (7340101) 

50 88233020303 Trần Gia Khang 09/01/2004 TP.HCM Nam Quản trị Quản trị Kinh doanh (7340101) 

51 88233020301 Nguyễn Duy Khôi 24/8/1997 Đồng Tháp Nam Quản trị Quản trị Kinh doanh (7340101) 

52 88233020308 Nguyễn Xuân Lâm 01/5/1997 BR - VT Nam Quản trị Quản trị Kinh doanh (7340101) 

53 88233020305 Trịnh Thành Long 22/10/2000 Đắk Lắk Nam Quản trị Quản trị Kinh doanh (7340101) 

54 87233020291 Nguyễn Châu Thúy Nga 24/7/1991 TP.HCM Nữ Quản trị Quản trị Kinh doanh (7340101) 

55 88233020298 Trà Quốc Nhân 16/02/2002 TP.HCM Nam Quản trị Quản trị Kinh doanh (7340101) 

56 88233020297 Lê Ngọc Yến Nhi 29/01/2000 TP.HCM Nữ Quản trị Quản trị Kinh doanh (7340101) 

57 87233020292 Đỗ Bùi Hoài Như 16/5/1998 Thanh Hóa Nữ Quản trị Quản trị Kinh doanh (7340101) 

58 88233020302 Nguyễn Hoàng Phú 23/8/2004 Tây Ninh Nam Quản trị Quản trị Kinh doanh (7340101) 

59 88233020295 Nguyễn Hoàng Phúc 14/9/1982 Đồng Nai Nam Quản trị Quản trị Kinh doanh (7340101) 

60 88233020306 Phạm Minh Tài 15/11/2001 TP.HCM Nam Quản trị Quản trị Kinh doanh (7340101) 

61 88233020307 Trần Đức Tài 17/6/2001 Đồng Tháp Nam Quản trị Quản trị Kinh doanh (7340101) 

62 87233020293 Đỗ Ngọc Minh Tâm 02/10/2000 TP.HCM Nữ Quản trị Quản trị Kinh doanh (7340101) 

63 88233020296 Nguyễn Thân Trọng Tinh 08/11/2001 Tây Ninh Nam Quản trị Quản trị Kinh doanh (7340101) 

64 87233020294 Hồ Thị Bảo Trân 04/10/2004 TP.HCM Nữ Quản trị Quản trị Kinh doanh (7340101) 
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65 87233020289 Nguyễn Đức Thọ Trường 10/5/1994 TP.HCM Nam Quản trị Quản trị Kinh doanh (7340101) 

66 87233020332 Võ Thị Bích Tuyền 16/01/1993 Long An Nữ Quản trị Quản trị Kinh doanh (7340101) 

67 88233020304 Nguyễn Phương Thuý Vy 13/6/2002 TP.HCM Nữ Quản trị Quản trị Kinh doanh (7340101) 

68 87233020310 Nguyễn Thị Thuý Diễm 20/4/2001 Phú Yên Nữ Quản trị nhân lực Quản trị nhân lực (7340404) 

69 87233020309 Nguyễn Thị Thu Hằng 05/3/2000 Bình Định Nữ Quản trị nhân lực Quản trị nhân lực (7340404) 

70 87233020311 Nguyễn Bình Hữu Phước 06/4/1998 TP.HCM Nam Quản trị nhân lực Quản trị nhân lực (7340404) 

71 88233020312 Lê Thị Hoàng Trang 13/3/2004 TP.HCM Nữ Quản trị nhân lực Quản trị nhân lực (7340404) 

72 87233020316 Huỳnh Gia Bảo 16/10/1996 TP.HCM Nam Tài chính TC - NH (7340201) 

73 88233020324 Ngô Huỳnh Hoài Bảo 20/9/2003 Đồng Nai Nam Tài chính TC - NH (7340201) 

74 87233020319 Nguyễn Hữu Châu 10/6/1980 Kon Tum Nam Tài chính TC - NH (7340201) 

75 88233020322 Từ Thiện Đạt 19/8/2002 Bình Dương Nam Tài chính TC - NH (7340201) 

76 87233020314 Đinh Thị Út Duyên 07/01/1996 Bình Phước Nữ Tài chính TC - NH (7340201) 

77 87233020313 Lê Nhật Khang 03/11/2000 Kiên Giang Nam Tài chính TC - NH (7340201) 

78 88233020323 Đậu Thị Huyền My 24/12/1996 Nghệ An Nữ Tài chính TC - NH (7340201) 

79 87233020315 Nguyễn Thị Hà Ngân 26/7/1996 Hà Nội Nữ Tài chính TC - NH (7340201) 

80 87233020318 Trương Văn Phúc 17/10/1998 Kiên Giang Nam Tài chính TC - NH (7340201) 

81 88233020321 Hồ Gia Quyền 15/3/1998 Bình Thuận Nam Tài chính TC - NH (7340201) 

82 87233020317 Huỳnh Minh Tâm 24/11/1994 TP.HCM Nam Tài chính TC - NH (7340201) 

83 87233020320 Nguyễn Thị Hoàng Yến 19/8/1998 Nam Định Nữ Tài chính TC - NH (7340201) 

84 87233020326 Văn Đức Anh 13/7/1998 Ninh Bình Nam Thương mại điện tử Thương mại điện tử (7340122) 

85 88233020329 Bùi Thanh Hảo 27/6/2001 TP.HCM Nữ Thương mại điện tử Thương mại điện tử (7340122) 

86 88233020331 Hoàng Hải Minh 05/5/1991 Bulgaria Nam Thương mại điện tử Thương mại điện tử (7340122) 

87 88233020328 Huỳnh Ngọc Phương Nam 13/4/2004 TP.HCM Nữ Thương mại điện tử Thương mại điện tử (7340122) 
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88 87233020325 Nguyễn Thuận Phát 13/11/2002 Bến Tre Nam Thương mại điện tử Thương mại điện tử (7340122) 

89 88233020327 Nguyễn Phương Quỳnh 06/01/2002 TP.HCM Nữ Thương mại điện tử Thương mại điện tử (7340122) 

90 88233020330 Nguyễn Ôn Tường Vân 05/3/2000 TP.HCM Nữ Thương mại điện tử Thương mại điện tử (7340122) 

 

Tổng số thí sinh trúng tuyển theo danh sách: 90 

 


